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CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 

1.1. Giới thiệu về vi điều khiển AVR 

AVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mới, với những tính năng rất 

mạnh được tích hợp trong chip của hãng Atmel theo công nghệ RISC, nó mạnh 

ngang hàng với các họ vi điều khiển 8 bit khác như PIC, Pisoc.Do ra đời muộn 

hơn nên họ vi điều khiển AVR có nhiều tính năng mới đáp ứng tối đa nhu cầu 

của người sử dụng, so với họ 8051 89xx sẽ có độ ổn định, khả năng tích hợp, sự 

mềm dẻo trong việc lập trình và rất tiện lợi.  

* Tính năng mới của họ AVR:  

-Có thể sử dụng xung clock lên đến 16MHz. 

-Bộ nhớ Flash có thể lập trình nhiều lần với dung lượng lớn 

- Giao diện SPI đồng bộ.  

- Các đường dẫn vào/ra (I/O) 2 hướng lập trình được.  

- Giao tiếp I2C.  

- Bộ biến đổi ADC 10 bit.  

- Các kênh băm xung PWM.  

- Các chế độ tiết kiệm năng lượng như sleep, stand by..vv.  

- Một bộ định thời Watchdog.  

- Bộ Timer/Counter 8 bit,16 bit.  

- 1 bộ so sánh analog.  

- Bộ nhớ EEPROM.  

- Giao tiếp USART..vv.. 
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* Một số chip AVR: 

 

1.2. Vi điều khiển Atmega16 

 

Hình 1. 1. Vi điều khiển ATMEGA16 
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Atmega16 có đầy đủ tính năng của họ AVR, về giá thành so với các loại 

khác thì giá thành là vừa phải khi nghiên cứu và làm các công việc ứng dụng tới 

vi điều khiển. Tính năng:  

- Bộ nhớ 16K(flash) . - 512 byte (EEPROM). - 1 K (SRAM).  

- Đóng vỏ 40 chân , trong đó có 32 chân vào ra dữ liệu chia làm 4 PORT 

A,B,C,D. Các chân này đều có chế độ pull_up resistors.  

- Giao tiếp SPI.  

- Giao diện I2C.  

- Có 8 kênh ADC 10 bit.  

- 1 bộ so sánh analog.  

- 4 kênh PWM.  

- 2 bộ timer/counter 8 bit, 1 bộ timer/counter1 16 bit.  

- 1 bộ định thời Watchdog.  

- 1 bộ truyền nhận UART lập trình được. 

Mô tả các chân: 

-4 cổng vào/ra lập trình được, chia làm 4 PORT A,B,C,D. 

- Vcc và GND 2 chân cấp nguồn cho vi điều khiển hoạt động. Chú ý cần 

cấp điện áp 5V ổn định. 

- Reset: đây là chân Reset cứng khởi động lại mọi hoạt động của hệ thống.  

- 2 chân XTAL1, XTAL2 các chân tạo bộ dao động ngoài cho vi điều 

khiển, các chân này được nối với thạch anh (hay sử dụng loại 8M), tụ gốm 

(22p).  

- Chân Aref thường nối lên 5v(Vcc), nhưng khi sử dụng bộ ADC thì chân 

này được sử dụng làm điện áp so sánh, khi đó chân này phải cấp cho nó điện áp 

cố định, có thể sử dụng diode zener 

- Chân Avcc là nguồn nuôi cho bộ ADC, thường được nối lên Vcc. 
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1.3. Các công cụ phần cứng. 

1.3.1. Mạch nạp: 

Đây là 1 công cụ không thể thiếu khi thực hành VĐK. 

                      

Hình 1. 2. Mạch nạp vi điều khiển 

Có 1 số loại mạch nạp phổ biến bao gồm: STK200 (nạp qua cổng máy in), 

AVR910, STK500 (nạp qua cổng USB). 

Cài đặt, cấu hình mạch nạp AVR910 

Sau khi cài đặt driver cho mạch nạp xong: 

Vào Control PanelSystemAdvancedDevice Manager, ta có hộp 

thoại Device Manager  hiện lên: 

SW1

RESET

R1
10K

VCC

RESETRESET

C4
10uF

Y1

16MHZ

C1

22pF

C2

22pF

XTAL1

XTAL2
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Hình 1. 3. Hộp thoại Device manager 
 

+Mở nhánh Ports (COM & LPT), ta sẽ thấy có thông báo mạch nạp 

AVR910 đang được kết nối với máy tính, cổng COM gán cho mạch là COM19. 

Ở đây có một số điểm cần lưu ý: 

- Cần kết nối mạch nạp với máy tính thì trong phần Ports (COM&LPT) 

mới hiện lên thông báo về thiết bị. 

- Với các máy tính xách tay không có các cổng COM và LPT thực. Phần 

Ports (COM & LPT) sẽ không hiện lên nếu không có thiết bị nào được gắn vào. 

- Tên cổng COM gán cho thiết bị phụ thuộc vào từng máy tính, không 

phải đều giống nhau, tuy nhiên cần lưu ý rằng AVR Prog chỉ hoạt động với các 

cổng COM từ 1-4 và CodeVisionAVR chỉ hoạt động với các cổng COM từ 1-

6. Do đó nếu cổng COM được gán tự động ra ngoài khoảng này, ta cần tiến 

hành gán lại cổng COM bằng tay cho phù hợp! 
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Cách gán lại tên cổng COM cho thiết bị! 

-Kích đúp chuột lên nhánh VTECH AVR910 USB Programmer để mở 

hộp thoại Properties của thiết bị (hoặc click chuột phải vào và chọn Properties: 

 

Hình 1. 4. Cấu hình cổng COM giao tiếp 

-Chọn Tab Port Settings, nhấn nút Advanced… ta sẽ có hộp thoại 

Advanced Settings: 
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Hình 1. 5. Thay đổi cổng COM giao tiếp 

-Trong danh sách COM Port Number, ta chọn một trong các cổng COM 1-

4 (để có thể sử dụng với cả 2 phần mềm), tốt nhất là chọn một cổng COM 

không bị đánh dấu in use (đã được sử dụng bởi một phần mềm khác), trong 

trường hợp tất cả đã bị đánh dấu, ta vẫn có thể lựa chọn cổng in use, ở đây minh 

họa với cổng COM1, chọn COM1 và nhấn OK. 
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-Ngay lập tức Windows đưa ra thông báo, nhấn Yes để chấp nhận dùng 

chung cổng với thiết bị khác, sau đó nhấn OK trên hộp thoại Properties. 

(Lưu ý rằng trong đa số các trường hợp, việc dùng chung cổng này không 

ảnh hưởng gì đến hoạt động của thiết bị, tuy nhiên cần lưu ý vì nếu cả 2 thiết bị 

dùng chung cổng cùng được kết nối thì sẽ xảy ra tranh chấp và cả 2 thiết bị sẽ 

không hoạt động – trường hợp này có thể xảy ra với các thiết bị Bluetooth hoặc 

một mạch nạp khác sử dụng COM ảo.) 

-Rút mạch nạp khỏi cổng USB và cắm lại, theo dõi trong Device Manager 

sẽ thấy cổng COM mới đã được gán cho thiết bị: 

 

Hình 1. 6. Kiểm tra mạch nạp trong Device manager 
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+ Một vài lưu ý nhỏ: 

- Quá trình cài đặt trên chỉ có giá trị với một cổng USB (được chọn để kết 

nối với mạch nạp), máy tính thông thường có khá nhiều cổng USB, nếu cắm 

mạch nạp vào một cổng khác, quá trình cài đặt sẽ cần làm lại từ đầu, Hệ điều 

hành sẽ gán một cổng COM mới tương ứng. Vì vậy nên chọn cố định một cổng 

USB để kết nối với mạch nạp để có thể nắm rõ tên cổng COM tương ứng (với 

mục đích không cần thay đổi thiết lập khi chạy phần mềm). 

- Không nên sử dụng HUB USB với mạch nạp, vì HUB USB có thể không 

cung cấp đủ nguồn điện cho mạch nạp hoạt động và cung cấp cho mạch được 

nạp. 

- Việc sử dụng dây USB kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của 

mạch, lưu ý sử dụng các loại dây có chất lượng tốt, có chống nhiễu 

1.3.2. KIT thực hành: 

Đây là 1 công cụ dùng để thực hành các chức năng của VĐK. Mỗi người 

học VĐK nên có 1 cái. 

 

Hình 1. 7. KIT thực hành vi điều khiển AVR 
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1.3.3. Các công cụ phần mềm 

 

 

 

1.3.3.1. Hướng dẫn sử dụng CodeVisionAVR 

 

Hình 1. 8. Giao diện chương trình CodeVision 
 Để tạo Project mới chọn trên menu: File  New được như sau: 
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Hình 1. 9. Tạo project mới trên CodeVision 

 Chọn Project sau đó click chuột vào OK được cửa sổ hỏi xem có sử dụng 

CodeWinzard không.  
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Chọn Yes được cửa sổ CodeWinzardAVR như sau: 

                

Hình 1. 10. Cửa sổ CodeWizard 

Sử dụng chíp AVR nào và thạch anh tần số bao nhiêu ta nhập vào tab 

Chip. 

Để khởi tạo cho các cổng IO ta chuyển qua tab Ports. 

 Sau đó chọn FileGenerate, Save and Exit, lưu lại 3 file có đuôi là .C, 

.prj, .cwp 
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Hình 1. 11. Lưu các file khởi tạo 

 CodeWizard đã khởi tạo sẵn cho ta giá trị của các thanh ghi theo như khởi 

tạo bên trên, ta chỉ việc tiếp tục lập trình vào vùng soạn thảo. 

 

Hình 1. 12. Giao diện soạn thảo chương trình 

 Sau khi lập trình xong, bây giờ ta cần nạp chương trình vào VĐK. Đầu 

tiên ta vào ProjectConfigure: 
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Hình 1. 13. Cấu hình cho project 

 Sang thẻ Apter Make, và tích vào ô Program the chip: 
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Sau đó, vào SettingsProgrammer để cấu hình cho mạch nạp: 

 

Hình 1. 14. Cấu hình cho mạch nạp 

  Một hộp thoại hiện ra, dòng đầu tiên ta chọn tên mạch nạp (mặc định là 

STK500), dòng thứ 2 chọn cổng giao tiếp với máy tính: 

         

 


